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       TOÀ ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
      Bản án số: 388/2017/HSST 
      Ngày : 17/11/2017 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Uyên Thy 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Bà Phan Thanh Minh; 

          2/ Ông Nguyễn Thành Châu. 

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thùy Trang - Cán bộ Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
tòa: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 11 năm 2017 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 523/2017/TLST-HS 
ngày 10/10/2017 đối với bị cáo: 

Nguyễn Tấn Hải Đ; sinh ngày: 15/04/1996, tại Thành phố Hồ Chí Minh; 
Nơi cư trú: 129/117A Đường A, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh; 
Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 
tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tấn H (1975) và bà Bùi 
Thị Thu H (chết); chưa có vợ con; Tiền án:  

- Ngày 14/5/2014 bị Tòa án nhân dân Quận C1, Thành phố Hồ Chí Minh 
xử phạt 06 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản" theo Bản án 55/2014/HSST. 

- Ngày 18/3/2015 bị Tòa án nhân dân Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh 
xử phạt 02 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản" theo Bản án 19/2015/HSST;  

Tiền sự: không; 

Bị bắt, tạm giam từ 14/6/2017(Có mặt). 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Nguyễn Tấn Hải Đ bị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Do không có tiền tiêu xài, Nguyễn Tấn Hải Đ nảy sinh ý định trộm cắp tài 
sản. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 14/6/2017, Đ đi bộ từ siêu thị Metro Quận 2 



  

đến chung cư 41Bis tại 649/111 Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh. 
Lợi dụng sự sơ hở của bảo vệ, Đ đã lẻn vào bên trong chung cư, bấm thang máy 
lên lầu 9, nhìn thấy căn hộ C09/1 không đóng cửa, xung quanh không có người, 
Đ lẻn vào trong căn hộ trộm cắp được 01 điện thoại di động hiệu Samsung G350 
của ông X (quốc tịch Italia) đang để trên bàn làm việc rồi bỏ vào túi quần sau. 
Tiếp đó, Đ sang phòng kế bên (nằm trong căn hộ Cxxx) trộm cắp được 01 điện 
thoại di động hiệu Samsung Galaxy Note 3 của bà Nguyễn Thị L (là nhân viên 
của ông X) thì bị bà L phát hiện và tri hô. Lúc này, ông X và bà Phạm Thị G 
(nhân viên của ông X) đang ngồi ở căn hộ C09/2 (đối diện căn hộ C09/1) cũng 
thấy sự việc trên nên ông X truy đuổi theo Đ đến cầu thang bộ của chung cư 
nhưng không kịp nên ông X quay lại phòng, còn bà G gọi điện báo cho bảo vệ 
chung cư là ông Lê Minh T, ông Nguyễn Quốc TT chặn bắt được Đ tại cổng 
chung cư, thu giữ được trong người Đ 01 điện thoại di động hiệu Samsung 
Galaxy Note 3. Sau đó, bà G và ông X xuống cổng chung cư thì ông X xông vào 
đánh Đ bằng tay không và được mọi người can ngăn, Đ chống đỡ, rồi lợi dụng 
sơ hở bỏ chạy. Ông Tvà ông TT cùng người dân đuổi theo đến trước nhà số 
14A6 cư xá 304 phường 25, quận Bình Thạnh thì bắt giữ được Đ, thu giữ được 
trong người Đ thêm 01 điện thoại di động hiệu Samsung G350, sau đó giao Đ 
cho Công an phường 25, quận Bình Thạnh lập biên bản bắt người phạm tội quả 
tang. 

Kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Bình 
Thạnh như sau:  

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung G350 trị giá 400.000 đồng. 
- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Note 3 trị giá 2.300.000 

đồng. 
Vật chứng thu giữ: 
- 01 điện thoại di động hiệu Samsung G350, bên trong có 01 sim 

Vinaphone số thuê bao 0913163753 đã trả lại cho ông X. 
- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Note 3 bên trong có 01 sim 

Viettel số thuê bao 01682868123 đã trả lại cho bà Nguyễn Thị L. 
Về dân sự: Ông X và bà Nguyễn Thị L đã nhận lại tài sản và không yêu 

cầu bồi thường. 
Tại Bản cáo trạng số 384/CT-Viện kiểm sát-P2 ngày 06/10/2017 của Viện 

kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn Tấn Hải Đ 
về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa sơ thẩm: 
Bị cáo Nguyễn Tấn Hải Đ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên 

quan điểm truy tố và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g khoản 1 Điều 
48; điểm g, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo mức án từ 02 
(hai) năm đến 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. 



  

Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 
kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, 
chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

XÉT THẤY: 

Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Tấn 
Hải Đ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đối chiếu với tài liệu 
chứng cứ do Cơ quan điều tra thu thập được có trong hồ sơ của vụ án, biên bản 
bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ được, Hội đồng xét xử có đủ cơ 
sở xác định: Bị cáo Nguyễn Tấn Hải Đ đã có hành vi lợi dụng sơ hở không có 
người xung quanh, lẻn vào căn hộ C09/1 lén lút chiếm đoạt hai chiếc điện thoại 
di động của ông X và bà Nguyễn Thị L với tổng giá trị tài sản theo kết luận định 
giá là 2.700.000 đồng, là đã cấu thành tội  “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 
138 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bô sung năm 2009. Viện kiểm sát nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo theo tội danh, điều luật trên là có căn cứ, 
đúng pháp luật.  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ trực tiếp 
xâm phạm đến tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn ảnh hưởng 
xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, cần xử phạt nghiêm minh mới có tác 
dụng răn đe, giáo dục và cải tạo đối với bị cáo.  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân thân xấu, đã 
hai lần bị kết án, trong đó có 01 tiền án là thuộc trường hợp tái phạm nên bị cáo 
phải chịu tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 
48 Bộ luật Hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội nhưng tài sản 
đã thu hồi trả lại cho người bị hại, trong suốt quá trình điều tra cũng như tại 
phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải nên áp dụng 
tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g, p khoản 1 Điều 46 
Bộ luật Hình sự cho bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại là ông X và bà Nguyễn Thị L đã 
nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét giải 
quyết. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp 
luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tấn Hải Đ phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 



  

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g khoản 1 Điều 48; điểm g, p khoản 1 
Điều 46 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn Hải Đ 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời 
hạn tù tính từ ngày 14/6/2017. 

Bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                          
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND TC; (1) 
- TAND Cấp Cao tại TP.HCM (2)                                                  
- VKSND TP.HCM; (4)                  
- P.PC53 – CATP; (1)  
- Bị cáo;  (1)                                                                                                      
- Trại giam; (1)   
- Cục THS Dân sự; (1) 
- THA Hình sự;     (1)                                        
- UBND nơi bị cáo cư trú;   (1)                                  
- Sở tư pháp;      (1)                                    
- Lưu, Tòa hình sự, hồ sơ (20). (6) 
 

Phạm Uyên Thy 

 


